Phụ lục: 

Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao bằng nhựa 

duy trì hoạt động thường xuyên năm 2022 - 2023 
 (Kèm Thư mời báo giá ngày        /6/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT 14
	Số lượng

	1
	Chun vòng

	Chun vòng

	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng cao su, hình tròn hoặc elip
	
	30

	2
	Túi bóng vàng có quai loại 1 kg 



	Túi bóng vàng có quai loại 1 kg 



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

   + Chất liệu bằng nhựa HDPE, có quai đựng được 1kg, định lượng 630 cái/kg;

   + Kích thước: cao 30cm, rộng 20cm, sâu 12 cm, đáy 20 cm, dạng hộp.
	
	100

	3
	Túi bóng trắng có quai loại 1kg



	Túi bóng trắng có quai loại 1kg



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

  + Chất liệu bằng nhựa HDPE màu trắng, có quai đựng được 1kg, định lượng 630 cái/kg.

 + Kích thước: cao 30cm, rộng 20cm, sâu 12 cm, đáy 20 cm, dạng hộp.
	
	300

	4
	Túi bóng trắng có quai loại 2kg



	Túi bóng trắng có quai loại 2kg



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu bằng nhựa HDPE, có quai đựng được 2kg, định lượng 460 cái/kg.

 + Kích thước: cao 36cm, rộng 23cm, sâu 14 cm, đáy 23 cm, dạng hộp.
	
	600

	5
	Túi nilon đựng rác xanh loại to



	Túi nilon đựng rác xanh loại to



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu bằng nhựa PP, định lượng 30 cái/kg.

  + Kích thước: cao 75cm, rộng 60cm, sâu 20 cm, đáy 65 cm, dạng hộp. Có vạch kẻ ngang: in chữ “Không đựng quá vạch này”, “chất thải sinh hoạt”
	
	3.000

	6
	Túi nilon đựng rác xanh cỡ nhỡ



	Túi nilon đựng rác xanh cỡ nhỡ



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu bằng nhựa PP, định lượng 40 cái/kg.

 + Kích thước: cao 70 cm, rộng 40cm, sâu 20 cm, đáy 40 cm, dạng hộp.Có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”,  “chất thải sinh hoạt”.
	
	4.000

	7
	Túi nilon đựng rác xanh cỡ nhỏ



	Túi nilon đựng rác xanh cỡ nhỏ



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu bằng nhựa PP định lượng 78cái/kg.
 + Kích thước: cao 50cm, rộng 35cm, sâu 20 cm, đáy 35cm, dạng hộp. có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này”,  “chất thải sinh hoạt”
	
	3.000

	8
	Túi nilon đựng rác vàng cỡ nhỡ 



	Túi nilon đựng rác vàng cỡ nhỡ 



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật: 

 + Chất liệu bằng nhựa PP, định lượng 40 cái/kg.

+ Kích thước: cao 70cm, rộng 40cm, sâu 20 cm, đáy 40 cm, dạng hộp, có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này” “chất thải y tế nguy hại” và biểu tượng. [image: image1.png]



	
	2.000

	9
	Túi nilon đựng rác vàng cỡ nhỏ 



	Túi nilon đựng rác vàng cỡ nhỏ 



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật:

 + Chất liệu bằng nhựa PP, định lượng 78cái/kg.

 + Kích thước: cao 50cm, rộng 35cm, sâu 20 cm, đáy 35cm, dạng hộp có vạch kẻ ngang: in chữ “không đựng quá vạch này” “chất thải y tế nguy hại” và biểu tượng. [image: image2.png]



	
	2.000

	10
	Túi nilon 5kg có quai mầu xanh



	Túi nilon 5kg có quai mầu xanh



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật:

 + Chất liệu nhựa HDPE màu xanh, có quai, định lượng 320 cái/kg.

 + Kích thước: cao 40cm, rộng 26cm, sâu 14 cm, đáy 26 cm, dạng hộp
	
	100

	11
	Túi rác đựng chất thải tái chế trắng có quai 



	Túi rác đựng chất thải tái chế trắng có quai 



	Nước sản xuất: Việt Nam
	Kg
	- Nước sản xuất: Việt Nam

- Thông số kỹ thuật:

+  Chất liệu bằng nhựa HDPE mầu trắng có quai, định lượng 24 cái/kg.

 + Kích thước: cao 80cm, rộng 50cm, sâu 30 cm, đáy 50 cm, dạng hộp, in chữ “ chất thải tái chế” và biểu tượng 
[image: image3.png]




	
	1.200


MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú: 
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,...bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).


	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

